
Stt Họ tên Mã Sinh viên Lớp Mail Ghi chú

1 Chu Thanh Long 21211TT0066 CD21TT2 21211TT0066@mail.tdc.edu.vn

2 Điểu Việt Anh 21211TT4272 CD21TT9 21211TT4272@mail.tdc.edu.vn

3 Lê Công Chiến 22211TT4270 CD22TT1 22211TT4270@mail.tdc.edu.vn

4 Nguyễn Minh Quân 22211TT2208 CD22TT4 22211TT2208@mail.tdc.edu.vn

5 Đào Nguyễn Duy Khang 22211TT2442 CD22TT4 22211TT2442@mail.tdc.edu.vn

6 Phan Tấn Dũng 22211TT2046 CD22TT4 22211TT2046@mail.tdc.edu.vn

7 Nguyễn Văn Độ 22211TT0596 CD22TT4 22211TT0596@mail.tdc.edu.vn

8 Phạm Xuân Nghĩa 22211TT1627 CD22TT5 22211TT1627@mail.tdc.edu.vn

9 Vũ Thanh Phong 22211TT2685 CD22TT5 22211TT2685@mail.tdc.edu.vn

10 Nguyễn Viết Thống 22211TT2665 CD22TT5 22211TT2665@mail.tdc.edu.vn

11 Nguyễn Cao Thành Tài 22211TT3106 CD22TT6 22211TT3106@mail.tdc.edu.vn

12 Hà Đức Lương 22211TT1140 CD22TT6 22211TT1140@mail.tdc.edu.vn

13 Trần Thị Triều 22211TT0332 CD22TT6 22211TT0332@mail.tdc.edu.vn

14 Nguyễn Văn Hồng 22211TT3644 CD22TT7 22211TT3644@mail.tdc.edu.vn

15 Trần Thanh Tình 22211TT1315 CD22TT8 22211TT1315@mail.tdc.edu.vn

16 Đặng Thanh Khánh 22211TT4877 CD22TT8 22211TT4877@mail.tdc.edu.vn

17 Đặng Kim Hoàng Dương 22211TT3749 CD22TT8 22211TT3749@mail.tdc.edu.vn

18 Nguyễn Trung Hiếu 23211TT0194 CD23TT1 23211TT0194@mail.tdc.edu.vn

19 Bùi Ngọc Viên 23211TT0150 CD23TT1 23211TT0150@mail.tdc.edu.vn

20 Hồ Phạm Phước Duy 23211TT4468 CD23TT11 23211TT4468@mail.tdc.edu.vn

21 Bùi Quốc Huy 23211TT1793 CD23TT3 23211TT1793@mail.tdc.edu.vn

22 Phạm Long Vũ 23211TT1587 CD23TT3 23211TT1587@mail.tdc.edu.vn

23 Trần Tuấn Kiệt 23211TT2518 CD23TT4 23211TT2518@mail.tdc.edu.vn

24 Võ Bùi Quang Huy 23211TT0689 CD23TT4 23211TT0689@mail.tdc.edu.vn

25 Nguyễn Bảo Nguyên 23211TT2472 CD23TT4 23211TT2472@mail.tdc.edu.vn

26 Trần Thái Tú 23211TT3381 CD23TT6 23211TT3381@mail.tdc.edu.vn

27 Trương Hoàng Huy 23211TT0546 CD23TT6 23211TT0546@mail.tdc.edu.vn

28 Mai Quốc Thống 23211TT0933 CD23TT6 23211TT0933@mail.tdc.edu.vn

29 Trần Quốc Thắng 23211TT2560 CD23TT8 23211TT2560@mail.tdc.edu.vn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
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30 Trần Nguyễn Nhất Duy 23211TT4675 CD23TT8 23211TT4675@mail.tdc.edu.vn

31 Huỳnh Quang Đạo 23211TT3985 CD23TT8 23211TT3985@mail.tdc.edu.vn

32 Nguyễn Văn Thành Trung 23211TT3993 CD23TT8 23211TT3993@mail.tdc.edu.vn

33 Lê Ngô Văn Chương 23211TT4036 CD23TT9 23211TT4036@mail.tdc.edu.vn

34 Hồ Thanh Tuyền 23211TT3988 CD23TT9 23211TT3988@mail.tdc.edu.vn

35 Trần Nguyên Khang 23211TT3624 CD23TT9 23211TT3624@mail.tdc.edu.vn

36 Phạm Anh Tuấn 23211TT4213 #N/A sai MSSV
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